
Bộ đèn LED chiếu hắt
tường góc rộng Thế hệ
3
UNIstrip G3

UNI strip G3 là bộ đèn chiếu hắt tường góc rộng được thiết kế cho các ứng dụng chiếu

sáng công trình kiến trúc. UNIstrip G3 mang lại chất lượng tin cậy và hiệu suất vượt

trội.

Lợi ích
• Chi phí đầu tư thấp

• Ứng dụng chiếu sáng ngoài trời lâu dài với thiết kế bền bỉ
• Đầu ra mạnh mẽ với chất lượng ánh sáng cao để đảm bảo hiệu ứng chiếu sáng cuối

cùng

Tính năng
• Đơn sắc trắng với CCT 2700K/3000K/4000K

• Vỏ chống nước tin cậy với ống thông gió bảo vệ, IP66

• Nhiều lựa chọn góc chùm sáng: 15ºx55º và 45º

• Thiết kế điện tử và quang học hiệu suất cao, lên tới 100lm/W (4000K)

Ứng dụng
• Mặt tiền tòa nhà

• Cầu

• Cơ sở hạ tầng đô thị
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Phiên bản

Phê duyệt và Ứng dụng

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK06

 
Thông tin chung

Ký hiệu CE Ký hiệu CE

Loại nắp thấu quang/thấu kính Chao đèn/nắp

Acrylic trong suốt

Bộ điều khiển kèm theo Không

Ký hiệu dễ cháy Để lắp trên các bề

mặt thường bắt

cháy

Nguồn sáng thay thế được Không

Số Bộ điều khiển 1 bộ

 
Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Init. Chỉ số Hoàn Màu 80

 
Thông số kĩ thuật ánh sáng

Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp ngang -

Góc nghiêng tiêu chuẩn lắp đứng -

 
Cơ khí và bộ vỏ
Màu Nhôm và đen

Điều kiện ứng dụng

Order Code Full Product Name Cấp độ làm mờ tối đa

911401622104 BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V W DMX 0% (kỹ thuật số)

911401622204 BCP280 G3 5LEDHP/4000 L300 24V W DMX 0% (kỹ thuật số)

911401622304 BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V A DMX 0% (kỹ thuật số)

911401622504 BCP280 G3 5LEDHP/4000 L300 24V W Không áp dụng

911401622604 BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V W DMX 0% (kỹ thuật số)

911401622704 BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V W Không áp dụng

911401622804 BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V A DMX 0% (kỹ thuật số)

911401622904 BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V A Không áp dụng

911401623104 BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V W Không áp dụng

911401623204 BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V A DMX 0% (kỹ thuật số)

911401623304 BCP280 G3 20LEDHP/4000 L1200 24V A DMX 0% (kỹ thuật số)

911401623504 BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V A Không áp dụng

911401623604 BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V W Không áp dụng

911401623704 BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V W Không áp dụng

911401623804 BCP280 G3 20LEDHP/4000 L1200 24V W DMX 0% (kỹ thuật số)

911401623904 BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V A DMX 0% (kỹ thuật số)

911401624004 BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V A Không áp dụng

911401624104 BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V A Không áp dụng

911401624204 BCP280 G3 5LEDHP/4000 L300 24V A DMX 0% (kỹ thuật số)

911401624304 BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V W DMX 0% (kỹ thuật số)

Điều khiển và thay đổi độ sáng

Order Code Full Product Name Tính năng làm mờ

911401622104 BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V W DMX Có

911401622204 BCP280 G3 5LEDHP/4000 L300 24V W DMX Có

911401622304 BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V A DMX Có

911401622504 BCP280 G3 5LEDHP/4000 L300 24V W Không

911401622604 BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V W DMX Có

911401622704 BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V W Không

911401622804 BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V A DMX Có

911401622904 BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V A Không

911401623104 BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V W Không

911401623204 BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V A DMX Có

Order Code Full Product Name Tính năng làm mờ

911401623304 BCP280 G3 20LEDHP/4000 L1200 24V A DMX Có

911401623504 BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V A Không

911401623604 BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V W Không

911401623704 BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V W Không

911401623804 BCP280 G3 20LEDHP/4000 L1200 24V W DMX Có

911401623904 BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V A DMX Có

911401624004 BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V A Không

911401624104 BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V A Không

911401624204 BCP280 G3 5LEDHP/4000 L300 24V A DMX Có

911401624304 BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V W DMX Có

Thông tin chung

UNIstrip G3
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Order Code Full Product Name

Màu nguồn

sáng

Loại chóa quang

học

911401622104 BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V

W DMX

Trắng ấm Góc chùm sáng

rộng 45°

911401622204 BCP280 G3 5LEDHP/4000 L300 24V

W DMX

Trắng trung

tính

Góc chùm sáng

rộng 45°

911401622304 BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V

A DMX

Trắng ấm -

911401622504 BCP280 G3 5LEDHP/4000 L300 24V

W

Trắng trung

tính

Góc chùm sáng

rộng 45°

911401622604 BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200

24V W DMX

Trắng ấm Góc chùm sáng

rộng 45°

911401622704 BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V

W

Trắng ấm Góc chùm sáng

rộng 45°

911401622804 BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200

24V A DMX

Trắng ấm -

911401622904 BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200

24V A

Trắng ấm -

911401623104 BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200

24V W

Trắng ấm Góc chùm sáng

rộng 45°

911401623204 BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200

24V A DMX

Trắng ấm -

Order Code Full Product Name

Màu nguồn

sáng

Loại chóa quang

học

911401623304 BCP280 G3 20LEDHP/4000 L1200

24V A DMX

Trắng trung

tính

-

911401623504 BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V

A

Trắng ấm -

911401623604 BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200

24V W

Trắng ấm Góc chùm sáng

rộng 45°

911401623704 BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V

W

Trắng ấm Góc chùm sáng

rộng 45°

911401623804 BCP280 G3 20LEDHP/4000 L1200

24V W DMX

Trắng trung

tính

Góc chùm sáng

rộng 45°

911401623904 BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V

A DMX

Trắng ấm -

911401624004 BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V

A

Trắng ấm -

911401624104 BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200

24V A

Trắng ấm -

911401624204 BCP280 G3 5LEDHP/4000 L300 24V

A DMX

Trắng trung

tính

-

911401624304 BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V

W DMX

Trắng ấm Góc chùm sáng

rộng 45°

Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)

Order Code Full Product Name

Init. Corr.

Nhiệt độ màu

Quang thông

ban đầu

911401622104 BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V W

DMX

2700 K 780 lm

911401622204 BCP280 G3 5LEDHP/4000 L300 24V W

DMX

4000 K 1000 lm

911401622304 BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V A

DMX

2700 K 780 lm

911401622504 BCP280 G3 5LEDHP/4000 L300 24V W 4000 K 1000 lm

911401622604 BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V

W DMX

2700 K 3120 lm

911401622704 BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V W 2700 K 780 lm

911401622804 BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V

A DMX

3000 K 3560 lm

911401622904 BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V

A

2700 K 3120 lm

911401623104 BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V

W

2700 K 3120 lm

911401623204 BCP280 G3 20LEDHP/2700 L1200 24V

A DMX

2700 K 3120 lm

Order Code Full Product Name

Init. Corr.

Nhiệt độ màu

Quang thông

ban đầu

911401623304 BCP280 G3 20LEDHP/4000 L1200 24V

A DMX

4000 K 4000 lm

911401623504 BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V A 3000 K 890 lm

911401623604 BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V

W

3000 K 3560 lm

911401623704 BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V W 3000 K 890 lm

911401623804 BCP280 G3 20LEDHP/4000 L1200 24V

W DMX

4000 K 4000 lm

911401623904 BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V A

DMX

3000 K 890 lm

911401624004 BCP280 G3 5LEDHP/2700 L300 24V A 2700 K 780 lm

911401624104 BCP280 G3 20LEDHP/3000 L1200 24V

A

3000 K 3560 lm

911401624204 BCP280 G3 5LEDHP/4000 L300 24V A

DMX

4000 K 1000 lm

911401624304 BCP280 G3 5LEDHP/3000 L300 24V W

DMX

3000 K 890 lm

UNIstrip G3
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